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CAÁP SOÁ COÄNG
I – ĐỊNH NGHĨA
Cấp số cộng là một dãy số (hữu hạn hoặc vô hạn), trong đó kể từ số hạng thứ hai, mỗi số hạng đều bằng số hạng đứng ngay trước nó cộng với một số không đỗi 
[image: image1.wmf].
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Số 
[image: image2.wmf]d

 được gọi là công sai của cấp số cộng.

Nếu 
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 là cấp số cộng với công sai 
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 ta có công thức truy hồi
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Đặc biệt khi 
[image: image7.wmf]0

d

=

 thì cấp số cộng là một dãy số không đỗi (tất cả các số hạng đều bằng nhau).

II – SỐ HẠNG TỔNG QUÁT

Định lí 1
Nếu cấp số cộng 
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 có số hạng đầu 
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 và công sai 
[image: image10.wmf]d

 thì số hạng tổng quát 
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 được xác định bởi công thức:
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III – TÍNH CHẤT CÁC SỐ HẠNG CỦA CẤP SỐ CỘNG

Định lí 2

Trong một cấp số cộng, mỗi số hạng (trừ số hạng đầu và cuối) đều là trung bình cộng của hai số hạng đứng kề với nó, nghĩa là 
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IV – TỔNG 
[image: image16.wmf]n

 SỐ HẠNG ĐẦU CỦA MỘT CẤP SỐ CỘNG

Định lí 3

Cho cấp số cộng 
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 Khi đó 
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Chú ý: Vì 
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 nên công thức trên có thể viết lại là 
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CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số cộng?


A.
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B. 
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C. 
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D. 
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Lời giải. Ta lần lượt kiểm tra: 
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Xét đáp án A: 
[image: image27.wmf]213243

1 ;3;7;11;15;

uuuuuu

----¾¾®-=-=-=¾¾®

LL

Chọn A.

Xét đáp án B: 
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Xét đáp án C: 
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Xét đáp án D: 
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Câu 2. Dãy số nào sau đây không phải là cấp số cộng?


A. 
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B.  
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C.  
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Lời giải. Chỉ cần tồn tại hai cặp số hạng liên tiếp của dãy số có hiệu khác nhau: 
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 thì ta kết luận ngay dãy số đó không phải là cấp số cộng.

Xét đáp án A: 
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Xét đáp án B: 
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Xét đáp án C: 
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Chọn C.
Xét đáp án D: 
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Câu 3. Cho dãy số 
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 là cấp số cộng với:


A. Số hạng đầu tiên là 
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B. Số hạng đầu tiên là 
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C. Số hạng đầu tiên là 
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, công sai là 
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D. Số hạng đầu tiên là 
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, công sai là 
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Lời giải: Nếu dãy số 
[image: image49.wmf](
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 là một cấp số cộng thị công sai 
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 của nó là hiệu của một cặp số hạng liên tiếp bất kì (số hạng sau trừ cho số hạng trước) của dãy số đó.

Ta có 
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là cấp số cộng 
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Chọn B.
Câu 4. Cho cấp số cộng có số hạng đầu 
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 Năm số hạng liên tiếp đầu tiên của cấp số này là:

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Lời giải: Ta dùng công thức tổng quát 
[image: image59.wmf](

)

(

)

1

11

111

222

n

n

uundn

=+-=-+-=-+

, hoặc 
[image: image60.wmf]1

1

2

nnn

uudu

+

=+=+

 để tính các số hạng của một cấp số cộng.

Ta có 
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 Chọn D.
Nhận xét: Dùng chức năng “lặp” của MTCT để tính:


Nhập: 
[image: image62.wmf]1
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Bấm CALC: nhập 
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 (nhập 
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Để tính 5 số hạng đầu ta bấm dấu “=” liên tiếp để ra kết quả 4 lần nữa! 

Câu 5. Viết ba số hạng xen giữa các số 
[image: image66.wmf]2

 và 
[image: image67.wmf]22

 để được một cấp số cộng có năm số hạng.


A. 7; 12; 17, 
B. 6; 10; 14. 
C. 8; 13; 18.    
D. 6; 12; 18.

Lời giải. Giữa 
[image: image68.wmf]2

 và 
[image: image69.wmf]22

 có thêm ba số hạng nữa lập thành cấp số cộng, xem như ta có một cấp số cộng có 5 số hạng với 
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Ta có 
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 Chọn A.
Câu 6. Cho hai số 
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 Xen kẽ giữa hai số đã cho  
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 số hạng để tất cả các số đó tạo thành cấp số cộng có công sai 
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A. 
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D. 
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Lời giải. Theo giả thiết thì ta được một cấp số cộng có 
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 số hạng với 
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Khi đó 
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 Chọn A.
Câu 7. Cho các số 
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 theo thứ tự lập thành một cấp số cộng. Tìm 
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A. 
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B. 
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D. 
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Lời giải. Vì các số 
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 lập thành cấp số cộng nên 
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 Chọn C.

Câu 8. Biết các số 
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 theo thứ tự lập thành một cấp số cộng với 
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Lời giải. Ba số 
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 theo thứ tự 
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 lập thành cấp số cộng nên
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 Chọn B.
Nhận xét: Nếu 
[image: image105.wmf]11
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 là ba số hạng liên tiếp của một cấp số cộng thì ta có 
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Câu 9. Nếu các số 
[image: image107.wmf]5; 72; 17
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 theo thứ tự lập thành cấp số cộng thì 
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 bằng bao nhiêu?
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Lời giải. Ba số 
[image: image113.wmf]5; 72; 17
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 theo thứ tự 
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 lập thành cấp số cộng nên
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 Chọn C.

Nhận xét: Ta có thể dùng tính chất 
[image: image116.wmf]3221
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Câu 10. Với giá trị nào của 
[image: image117.wmf]x

 và 
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 thì các số 
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 theo thứ tự đó lập thành một cấp số công?
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B. 
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C. 
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D. 
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Lời giải. Bốn số 
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 Chọn B.

Câu 11. Cho cấp số cộng 
[image: image127.wmf](
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Lời giải. Các số 
[image: image134.wmf]5; 9; 13; 17; 

L

theo thứ tự đó lập thành cấp số cộng 
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 Chọn C.

Câu 12. Cho cấp số cộng 
[image: image137.wmf](
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 Khẳng định nào sau đây đúng? 


A. 
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C. 
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Lời giải. Ta có 
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 Chọn C.

Câu 13. Cho cấp số cộng 
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A. 
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Lời giải. Ta có 
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 Chọn A.
Câu 14. Trong các dãy số được cho dưới đây, dãy số nào là cấp số cộng?
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Lời giải. Dãy 
[image: image158.wmf](

)

n

u

 là cấp số cộng 
[image: image159.wmf]n

uanb

Û=+

 (
[image: image160.wmf],

ab

 là hằng số). Chọn A.

Câu 15. Trong các dãy số được cho dưới đây, dãy số nào là cấp số cộng?


A. 
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C. 
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D. 
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Lời giải. Dãy 
[image: image165.wmf](
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[image: image166.wmf]1

nn

uud

-

Û=+

 (
[image: image167.wmf]d

 là hằng số). Chọn C.

Câu 16. Trong các dãy số được cho dưới đây, dãy số nào không phải là cấp số cộng?


A. 
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Lời giải. Dãy số 
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Chọn D.

Câu 17. Cho cấp số cộng 
[image: image174.wmf](

)

n

u

 có 
[image: image175.wmf]1

5

u

=-

 và 
[image: image176.wmf]3.

d

=

 Số 100 là số hạng thứ mấy của cấp số cộng?


A. Thứ 
[image: image177.wmf]15.

 
B. Thứ 
[image: image178.wmf]20.

 
C. Thứ 
[image: image179.wmf]35.

 
D. Thứ 
[image: image180.wmf]36.

 


Lời giải. 
[image: image181.wmf](

)

1

100

1

5

10013836

3

n

nu

n

u

uundnn

d

«=

ì

=-

ï

ï

¾¾¾¾®==+-=-Û=¾¾®

í

ï

=

ï

î

 Chọn D.
Câu 18. Cho cấp số cộng 
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 Chọn C.

Câu 19. Một cấp số cộng có 
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 Chọn B.

Câu 20. Cho cấp số cộng 
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 Chọn B.

Câu 21. Cho cấp số cộng 
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 Chọn A.

Câu 22. Số hạng tổng quát của một cấp số cộng là 
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 Chọn D.
Câu 23. Xét các số nguyên dương chia hết cho 
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Chọn D.

Chú ý: 
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Câu 24. Cho cấp số cộng 
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 Chọn A.

Câu 25. Một cấp số cộng có số hạng đầu là 1, công sai là 4, tổng của 
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 Chọn C.

Câu 26. Một cấp số cộng có 12 số hạng. Biết rằng tổng của 12 số hạng đó bằng 144 và số hạng thứ mười hai bằng 23. Khi đó công sai 
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 của cấp số cộng đã cho là bao nhiêu?
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 Chọn A.



Câu 27. Tổng 
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 số hạng đầu tiên của một cấp số cộng là 
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 Chọn B. 
Câu 28. Tổng 
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 số hạng đầu tiên của một cấp số cộng là 
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Chọn A.
Câu 29. Tính tổng 
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Nhận xét: Ta có 
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Câu 30. Cho cấp số cộng 
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 Chọn D.
Câu 31. Cho cấp số cộng 
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 Chọn A.

Câu 32. Cho cấp số cộng 
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Chọn C.

Câu 33. Cho cấp số cộng 
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Câu 34. Cho cấp số cộng 
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 Chọn B.

Nhận xét: Có thể lấy một cấp số cộng cụ thể để kiểm tra, ví dụ 
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Câu 35. Cho cấp số cộng 
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Khi đó 
[image: image348.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

24124111

24

12231222312.60720.

2

=+=++=+==

Suuuudud

 Chọn C.
Câu 36. Một cấp số cộng có 
[image: image349.wmf]6

 số hạng. Biết rằng tổng của số hạng đầu và số hạng cuối bằng 
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 Chọn B.
Câu 37. Cho cấp số cộng 
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 của câp số cộng đã cho.
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Chọn C.

Câu 38. Cho cấp số cộng 
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 Mệnh đề nào sau đây đúng?
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Lời giải. Ta có 
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Thay (1) và (2) ta được: 
[image: image373.wmf](

)

(

)

22

2

1321324668338466

-++=Û+=

ddd



[image: image374.wmf]1

1

41

425

é

=Þ=

ê

Û¾¾®

ê

=-Þ=

ë

du

du

 Chọn C.
Câu 39. Cho cấp số cộng 
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 Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?
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Lời giải. Ta có 
[image: image381.wmf](

)

(

)

(

)

111

135

16

11

2415

15

27

527

ì

ì

ï

-+++=

-+=

ï

ï

ï

Û

íí

ïï

+=

++=

ïï

î

î

uudud

uuu

uu

uud



[image: image382.wmf]1

1

1

215

21

.

2527

3

ì

ì

+=

=

ï

ï

ïï

ÛÛ

íí

ïï

+=

=-

ï

ï

î

î

ud

u

ud

d

 Chọn B.
Câu 40. Cho cấp số cộng 
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Tìm công sai 
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 của cấp số cộng 
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Lời giải. Ta có 
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 Từ 
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. Chọn A.
Câu 41. Cho cấp số cộng 
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. Tính 
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Lời giải. Ta có 
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Từ 
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Chọn C.

Câu 42. Tính tổng 
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Lời giải. Ta thấy các số hạng của tổng 
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Chọn A.

Câu 43. Tính tổng 
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Ta thấy các số hạng của tổng 
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Chọn A.
Câu 44. Cho cấp số cộng 
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 Với giá trị nào của 
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Lời giải. Ta có 
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Theo yêu cầu bài toán thì ta phải có 
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Chọn B.
Câu 45. Nếu 
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 theo thứ tự lập thành cấp số cộng thì dãy số nào sau đây lập thành cấp số cộng?
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Lời giải. Ta có 
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 Chọn B.
Câu 46. Nếu 
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 theo thứ tự lập thành cấp số cộng thì dãy số nào sau đây lập thành cấp số cộng?
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Lời giải. Theo giả thiết ta có 
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 Chọn C.
Câu 47. Cho 
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 theo thứ tự lập thành cấp số cộng. Mệnh đề nào sau đây đúng?
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Lời giải. Ta có: 
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Chọn A. 

Câu 48. Ba góc của một tam giác vuông tạo thành cấp số cộng. Hai góc nhọn của tam giác có số đo (độ) là:
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Chọn D.

Câu 49. Ba góc 
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 của tam giác tạo thành cấp số cộng, biết góc lớn nhất gấp đôi góc bé nhất. Hiệu số đo độ của góc lớn nhất với góc nhỏ nhất bằng:
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 của một tam giác theo thứ tự đó lập thành cấp số cộng thỏa yêu cầu, thì 
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. Chọn A.

Câu 50. Một tam giác vuông có chu vi bằng 
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 và độ dài các cạnh lập thành một cấp số cộng. Độ dài các cạnh của tam giác đó là:

A. 
[image: image492.wmf]13

; 1; .

22

 
B. 
[image: image493.wmf]15

; 1; .

33

 
C. 
[image: image494.wmf]35

; 1; .

44

 
D. 
[image: image495.wmf]17

; 1; .

44

 
Lời giải. Ba cạnh 
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 của một tam giác theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng thỏa yêu cầu thì 
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Ta có 
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 Chọn C.

Câu 51. Một rạp hát có 30 dãy ghế, dãy đầu tiên có 25 ghế. Mỗi dãy sau có hơn dãy trước 3 ghế. Hỏi rạp hát có tất cả bao nhiêu ghế?


A. 1635.
B. 1792.
C. 2055.
D. 3125.

Lời giải. Số ghế của mỗi dãy (bắt đầu từ dãy đầu tiên) theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng có 30 số hạng có công sai 
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Tổng số ghế là 
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 Chọn C.
Câu 52. Người ta trồng 3003 cây theo một hình tam giác như sau: hàng thứ nhất trồng 1 cây, hàng thứ hai trồng 2 cây, hàng thứ ba trồng 3 cây,...Hỏi có tất cả bao nhiêu hàng cây?


A. 73.
B. 75.
C. 77.
D. 79.

Lời  giải. Số cây mỗi hàng (bắt đầu từ hàng thứ nhất) lập thành một cấp số cộng 
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 Giả sử có 
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 hàng cây thì 
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 Chọn C.
Câu 53. Một chiếc đồng hồ đánh chuông, kể từ thời điểm 0 (giờ) thì sau mỗi giờ thì số tiếng chuông được đánh đúng bằng số giờ mà đồng hồ chỉ tại thời điểm đánh chuông. Hỏi một ngày đồng hồ đó đánh bao nhiêu tiếng chuông? 


A. 78.
B. 156.
C. 300.
D. 48.


Lời giải. Kể từ lúc 1 (giờ) đến 24 (giời) số tiếng chuông được đánh lập thành cấp số cộng có 24 số hạng với 
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 Vậy số tiếng chuông được đánh trong 1 ngày là:
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 Chọn C.

Câu 54. Trên một bàn cờ có nhiều ô vuông, người ta đặt 7 hạt dẻ vào ô đầu tiên, sau đó đặt tiếp vào ô thứ hai số hạt nhiều hơn ô thứ nhất là 5, tiếp tục đặt vào ô thứ ba số hạt nhiều hơn ô thứ hai là 5,… và cứ thế tiếp tục đến ô thứ 
[image: image510.wmf]n

. Biết rằng đặt hết số ô trên bàn cờ người ta phải sử dụng 25450 hạt. Hỏi bàn cờ đó có bao nhiêu ô vuông?


A. 98.
B. 100.
C. 102.

D. 104.


Lời giải. Số hạt dẻ trên mỗi ô (bắt đầu từ ô thứ nhất) theo thứ tự đó lập thành cấp số cộng 
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 Gọi 
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 là số ô trên bàn cờ thì 
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 Ta có 
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Chọn B.
Câu 55. Một gia đình cần khoan một cái giếng để lấy nước. Họ thuê một đội khoan giếng nước đến để khoan giếng nước. Biết giá của mét khoan đầu tiên là 80.000 đồng, kể từ mét khoan thứ 2 giá của mỗi mét khoan tăng thêm 5000 đồng so với giá của mét khoan trước đó. Biết cần phải khoan sâu xuống 50m mới có nước. Vậy hỏi phải trả bao nhiêu tiền để khoan cái giếng đó?


A. 5.2500.000 đồng.
B. 10.125.000 đồng.



C. 4.000.000 đồng.
D. 4.245.000 đồng.

Lời giải. Giá tiền khoang mỗi mét (bắt đầu từ mét đầu tiên) lập thành cấp số cộng 
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 Do cần khoang 50 mét nên tổng số tiền cần trả là
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Chọn B.
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